
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC  QUYẾT THẮNG

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

I. Tổng số HS xếp loại cuối năm 762 133 164 141 187 137

Chia ra:  - Hoàn thành chương trình lớp
học 748 131 163 137 180 137

 - Chưa hoàn thành chương trình lớp học 14 2 1 4 7 0

Khen thưởng 548 100 123 104 121 100

II.Tổng số HS xếp loại môn học 762 133 164 141 187 137

1.Toán 762 133 164 141 187 137

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 572 115 148 104 104 101

    - Hoàn thành 180 17 16 35 76 36

    - Chưa hoàn thành 10 1 0 2 7 0

2.Tiếng Việt 762 133 164 141 187 137

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 559 102 131 105 126 95

    - Hoàn thành 198 29 32 34 61 42

    - Chưa hoàn thành 5 2 1 2 0 0

3.Khoa học 324 0 0 0 187 137

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 252 x x x 130 122

    - Hoàn thành 72 0 0 0 57 15

    - Chưa hoàn thành 0 x x x 0 0

4.Lịch sử & Địa lý 324 0 0 0 187 137

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 244 x x x 131 113

    - Hoàn thành 80 0 0 0 56 24

    - Chưa hoàn thành 0 x x x 0 0

5. Ngoại ngữ 762 133 164 141 187 137

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 524 105 140 74 123 82

    - Hoàn thành 237 27 24 67 64 55

    - Chưa hoàn thành 1 1 0 0 0 0

6.Tiếng dân tộc 0 0 0 0 0 0

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 0 0 0 0 0 0

    - Hoàn thành 0 0 0 0 0 0

    - Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0

7.Tin học 762 133 164 141 187 137

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 682 117 142 123 170 130

    - Hoàn thành 79 15 22 18 17 7

    - Chưa hoàn thành 1 1 0 0 0 0

8.Đạo đức 762 133 164 141 187 137

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 652 111 140 119 157 125

    - Hoàn thành 109 21 24 22 30 12

    - Chưa hoàn thành 1 1 0 0 0 0

9.Tự nhiên và Xã hội 438 133 164 141 0 0

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 358 109 139 110 x x

    - Hoàn thành 79 23 25 31 0 0

    - Chưa hoàn thành 1 1 0 0 x x

10.Âm nhạc 465 0 0 141 187 137

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 366 0 0 113 144 109

    - Hoàn thành 99 0 0 28 43 28

    - Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0
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11.Mĩ thuật 465 0 0 141 187 137

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 364 0 0 110 145 109

    - Hoàn thành 101 0 0 31 42 28

    - Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0

12.Thủ công 141 0 0 141 0 0

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 120 0 0 120 x x

    - Hoàn thành 21 0 0 21 0 0

    - Chưa hoàn thành 0 0 0 0 x x

13. Kỹ thuật 324 x x x 187 137

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 277 x x x 151 126

    - Hoàn thành 47 x x x 36 11

    - Chưa hoàn thành 0 x x x 0 0

14.Thể dục 465 0 0 141 187 137

Chia ra:      - Hoàn thành tốt 384 0 0 118 152 114

    - Hoàn thành 81 0 0 23 35 23

    - Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0

1. Tự phục vụ 465 0 0 141 187 137

Chia ra:      - Tốt 407 0 0 115 161 131

    - Đạt 58 0 0 26 26 6

    - Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

2. Hợp tác 465 0 0 141 187 137

Chia ra:      - Tốt 397 0 0 118 158 121

    - Đạt 68 0 0 23 29 16

    - Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

3. Tự học giải quyết vấn đề 465 0 0 141 187 137

Chia ra:      - Tốt 381 0 0 112 152 117

    - Đạt 84 0 0 29 35 20

    - Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

4.Tự chủ và tự học 297 133 164 0 0 0

Chia ra:      - Tốt 248 108 140

    - Đạt 49 25 24

    - Cần cố gắng

5.Giao tiếp và hợp tác 297 133 164 0 0 0

Chia ra:      - Tốt 265 113 152

    - Đạt 32 20 12

    - Cần cố gắng 0

6.Giải quyết vấn đề sáng tạo 297 133 164 0 0 0

Chia ra:      - Tốt 257 112 145

    - Đạt 40 21 19

    - Cần cố gắng 0

7.Ngôn ngữ 297 133 164 0 0 0

Chia ra:      - Tốt 265 118 147

    - Đạt 32 15 17

    - Cần cố gắng 0

8.Tính toán 297 133 164 0 0 0

Chia ra:      - Tốt 266 117 149

    - Đạt 31 16 15

    - Cần cố gắng 0

9.Khoa học 297 133 164 0 0 0

Chia ra:      - Tốt 258 114 144

    - Đạt 39 19 20

    - Cần cố gắng 0

III. Về năng lực



10.Thẩm mỹ 297 133 164 0 0 0

Chia ra:      - Tốt 270 116 154

    - Đạt 27 17 10

    - Cần cố gắng 0

11.Thể chất 297 133 164

Chia ra:      - Tốt 275 121 154

    - Đạt 22 12 10

    - Cần cố gắng 0

1. Chăm học chăm làm 762 133 164 141 187 137

Chia ra:      - Tốt 623 111 136 114 152 110

    - Đạt 139 22 28 27 35 27

    - Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

2. Tự tin trách nhiệm 762 133 164 141 187 137

Chia ra:      - Tốt 656 113 151 114 159 119

    - Đạt 106 20 13 27 28 18

    - Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

3. Trung thực kỷ luật 762 133 164 141 187 137

Chia ra:      - Tốt 693 120 153 121 168 131

    - Đạt 69 13 11 20 19 6

    - Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

4. Đoàn kết yêu thương 465 0 0 141 187 137

Chia ra:      - Tốt 451 0 0 133 182 136

    - Đạt 14 0 0 8 5 1

    - Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

5. Yêu nước 297 133 164 0 0 0

Chia ra:      - Tốt 291 130 161 0 0 0

    - Đạt 6 3 3 0 0

    - Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

6. Nhân Ái 297 133 164 0 0 0

Chia ra:      - Tốt 279 123 156 0 0 0

    - Đạt 18 10 8 0 0 0

    - Cần cố gắng 0 0 0 0 0 0

                                                                                                    

IV. Về phẩm chất

Thủ trưởng đơn vị

Lê Thị Thu
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